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PHIẾU BÀI TẬP & BẢNG HOẠT ĐỘNG GHÉP ÂM PHONICS BLENDS

Họ và tên học sinh: ..................................................................... Lớp: ..................... Điểm số: ............ / 100

BÀI TẬP 1: NỐI TỪ VỚI PHỤ ÂM GHÉP ĐÚNG (MATCH THE BLENDS)

Em hãy quan sát tranh và nối với nhóm âm ghép tương ứng:

🐸 _ _ O G (Con ếch) [ BL / FR / SK ] ⏰ _ _ O C K (Đồng hồ) [ CL / TR / SP ]

⭐ _ _ A R (Ngôi sao) [ GL / ST / BR ] ✈️ _ _ A N E (Máy bay) [ PL / CR / SW ]

🍞 _ _ E A D (Bánh mì) [ BR / SL / SN ] 🕷️ _ _ I D E R (Con nhện) [ SP / DR / FL ]
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BÀI TẬP 2: BẢNG BINGO GHÉP ÂM BLENDS CẢ LỚP (BLENDS BINGO)

Mỗi bạn chọn 9 âm bất kỳ điền vào bảng 3x3. Khi cô đọc từ chứa âm đó, bạn nào gạch đủ 1 hàng ngang/dọc hô BINGO!

BL CR SP

FL FREE STAR TR

ST GR PL

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT (TEACHER KEY)

1. Frog ➔ FR | 2. Clock ➔ CL | 3. Star ➔ ST | 4. Plane ➔ PL | 5. Bread ➔ BR | 6. Spider ➔ SP.
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